
  

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ Y TẾ 
 

Số:         /KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Tháp, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai sử dụng vắc xin Cúm mùa cho nhân viên y tế công lập 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 

11 năm 2017 của Quốc Hội; 

- Nghị định 104/2016NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng; 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế 

về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 

- Quyết định số 5553/QĐ-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế 

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế tại 24 

tỉnh/thành phố năm 2020; 

- Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ về 

Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai 

đoạn 2021-2030; 

- Quyết định 129/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Bộ Y tế về 

việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế tại 30 

tỉnh, thành phố năm 2023; 

- Công văn số 91/DP-TC ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Cục Y tế dự 

phòng về việc xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin cúm mùa cho NVYT; 

- Công văn số 199/DP-TC ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Cục Y tế dự 

phòng về việc xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin cúm mùa cho NVYT; 

- Công văn số 93/UBND-THVX ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh về việc chấp thuận chủ trương tiêm vắc xin cúm mùa cho nhân 

viên y tế; 

- Công văn số 566/STC-HCSN ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Sở Tài 

chính về việc tiêm chủng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh; 



  

- Xét Tờ trình 09/TTr-TTKSBT ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh về việc rà soát và hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch 

triển khai sử dụng vắc xin Cúm mùa cho nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp năm 2023.  

II. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH 

1. Mục tiêu chung: Nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập 

trong tỉnh Đồng Tháp được tiêm vắc xin cúm mùa. 

2. Mục tiêu cụ thể  

- 100% nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tỉnh được 

tiêm vắc xin cúm mùa năm 2023. 

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định về hoạt động tiêm chủng 

và các quy định liên quan. 

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Thời gian: Từ Quý I năm 2023 đến quý III năm 2023. 

2. Đối tượng 

- Nhân viên y tế bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

làm việc tại các cơ sở y tế công lập đang hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch 

vụ y tế dự phòng và khám chữa bệnh. 

- Ngoại trừ, nhân viên y tế đã tiêm vắc xin cúm mùa trong thời gian 01 

tháng trước khai triển khai kế hoạch. 

- Tổng số đối tượng: 6.861 người, danh sách số lượng chi tiết tại phụ lục 1. 

- Đối với nhân viên y tế tại các cơ sở y tế ngoài công lập: khuyến khích tự chủ 

trong việc huy động nguồn vốn và triển khai tiêm chủng cho nhân viên tại đơn vị. 

3. Phạm vi triển khai 

Tại 12 huyện, thành phố được bố trí 23 điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp, cụ thể tại phụ lục 2. 

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xây dựng kế hoạch tiêm chủng 

- Thời gian triển khai: Quý I năm 2023 

- Đơn vị chủ trì: Sở Y tế 

- Đầu mối thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Y tế huyện, thành phố, bệnh viện, cơ sở tiêm 

chủng. 

- Nội dung: Cơ sở y tế trên địa bàn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai 

theo quy định trong Quý I năm 2023.  



  

2. Tập huấn triển khai kế hoạch 

- Thời gian triển khai: Quý II năm 2023  

- Đơn vị chủ trì: Sở Y tế 

- Đầu mối thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Y tế huyện, thành phố, bệnh viện Đa khoa 

tuyến Tỉnh, bệnh viện Quân Dân Y, bệnh viện chuyên khoa. 

- Nội dung hoạt động: Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn 

cho nhân viên y tế về những quy định trong tiêm chủng của Nghị định 104. 

3. Truyền thông 

- Các cơ sở tiêm chủng thực hiện các hoạt động truyền thông trước khi tổ chức 

cho cán bộ tại đơn vị mình đăng ký tiêm chủng và trong suốt quá trình triển khai. 

- Thời gian: Quý II năm 2023 

- Đầu mối thực hiện: Các cơ sở tiêm chủng 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh (TTKSBT) 

4. Cung ứng vắc xin cúm mùa 

4.1. Vắc xin và kế hoạch cung ứng của Nhà sản xuất 

Vắc xin IVACFLU-S do Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) sản suất 

là vắc xin cúm mùa bất hoạt tam liên phòng 3 chủng cúm: A/H1N1, A/H3N2 và 

B được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo. Vắc xin đã được Bộ Y tế cấp 

phép lưu hành và phân bổ 2800 liều (40,8% đối tượng nhân viên y tế tỉnh Đồng 

Tháp năm 2023).  

Vắc xin đối ứng địa phương là vắc xin cúm mùa bất hoạt tam liên phòng 3 

chủng cúm: A/H1N1, A/H3N2 và B được tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến 

cáo, số lượng 4.061 liều (59,2% đối tượng nhân viên y tế tỉnh Đồng Tháp năm 

2023) 

4.2. Vận chuyển, bảo quản và phân phối vắc xin 

- Thời gian triển khai: Quý II năm 2023 

- Đầu mối thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp 

- Đơn vị phối hợp: Trung Tâm Y tế huyện, thành phố, bệnh viện, cơ sở tiêm chủng. 

- Nội dung hoạt động, gồm: 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp nhận và bảo quản vắc xin cúm mùa 

tại kho tỉnh, thực hiện việc cấp phát vắc xin cho Trung tâm Y tế huyện, thành 

phố và các đơn vị tổ chức tiêm chủng trước khi triển khai tiêm chủng 01 tuần. 

+ Số lượng vắc xin (xem chi tiết ở Phụ lục 3). 

5. Tổ chức tiêm chủng 

- Thời gian triển khai: Quý II năm 2023. 



  

- Đầu mối thực hiện: Các cơ sở tiêm chủng 

- Nội dung triển khai:  

+ Các đơn vị tổ chức tiêm chủng vắc xin đảm bảo an toàn, hiệu quả theo quy 

định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, Nghị định 155/2018/CĐ-CP 

ngày 12/11/2018, Thông tư số 34/2018/TT-BYT và các hướng dẫn của Bộ Y tế; 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hỗ trợ các đơn vị tổ chức tiêm chủng vắc 

xin đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

6. Theo dõi, kiểm tra, giám sát phản ứng sau tiêm chủng 

6.1. Kiểm tra, giám sát 

- Thời gian triển khai: Quý II năm 2023 (trước, trong và sau khi triển khai 

kế hoạch).  

- Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ động giám sát các cơ sở 

tiêm chủng, trong và sau khi triển khai kế hoạch và hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực 

hiện đúng các quy định, đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng. 

6.2. Giám sát phản ứng sau tiêm chủng 

6.2.1. Giám sát chủ động 

- Thời gian triển khai: Trong suốt quá trình thực hiện tiêm chủng. 

- Đầu mối thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp. 

- Đơn vị phối hợp: 12 Trung tâm Y tế huyện, thành phố, bệnh viện, cơ sở 

tiêm chủng. 

- Nội dung triển khai: 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cử cán bộ đầu mối giám sát chủ động 

phản ứng sau tiêm chủng. 

+ Thu thập thông tin về phản ứng sau tiêm chủng bằng email: Cán bộ đầu 

mối giám sát chủ động phản ứng sau tiêm chủng tại tuyến Tỉnh (Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Tỉnh) gửi thư điện tử cho nhân viên y tế được tiêm chủng tại 

các cơ sở tiêm chủng theo mẫu thông tin về giám sát phản ứng sau tiêm chủng 

tại Mẫu số 2B sau khi kết thúc đợt tiêm chủng tại đơn vị trong vòng 07 ngày. 

+ Thu thập thông tin về phản ứng sau tiêm chủng bằng điện thoại: Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật lựa chọn ngẫu nhiên 02% tổng số nhân viên y tế đăng ký 

tiêm để tiến hành thu thập thông tin về phản ứng sau tiêm chủng. Cán bộ đầu 

mối giám sát chủ động phản ứng sau tiêm chủng tại tuyến Tỉnh (Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Tỉnh) gọi điện cho nhân viên y tế được lựa chọn để thu thập 

thông tin theo Mẫu số 2B. Việc thu thập thông tin phải được tiến hành trong 

vòng 07 ngày kể từ ngày nhân viên y tế được tiêm chủng. 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp thông tin thu thập được bằng điện thoại 

02 tuần một lần và tổng hợp gửi Cục Y tế dự phòng vào ngày thứ 3 của tuần kế tiếp. 

6.2.2. Giám sát thường quy 



  

- Thời gian triển khai: Quý II năm 2023. 

- Nội dung triển khai: Các cơ sở tiêm chủng tiến hành theo dõi, giám sát 

phản ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm chủng theo quy định tại Nghị 

định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư 31/TT-BYT 

ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

7. Báo các kết quả tiêm chủng  

Báo cáo hàng ngày đợt: Các cơ sở tiêm chủng gửi báo cáo ngày theo Mẫu 

1A cho TTYT huyện/thành phố để tổng hợp và báo cáo TTKSBT tỉnh trước 17 giờ. 

TTKSBT tỉnh tổng hợp số liệu và cập nhật vào đường link báo cáo của Viện 

VSDT, Viện Pasteur và Cục Y tế dự phòng trước 09 giờ ngày hôm sau theo link 

bên dưới: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/141jcOg0Sx1Nxa6FofkVkXKdyT

YhUYbYiErNIyZ8o_j0/edit#gid=0 

- Báo cáo tổng kết đợt tiêm chủng: các cơ sở tiêm chủng hoàn thiện báo 

cáo theo Mẫu 1B và gửi cho Trung tâm Y tế tuyến huyện tổng hợp báo cáo về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sau khi kết thúc đợt tiêm chủng 07 ngày, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp theo Mẫu 2A, báo cáo Sở Y tế, Dự 

án TCMR khu vực ngay sau khi kết thúc đợt tiêm 01 tuần.  

Lưu ý: 

- TTKSBT tỉnh tổng hợp, báo cáo Sở Y tế, Viện VSDT, Viện Pasteur và 

Cục Y tế dự phòng để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ. 

- TTKSBT tỉnh tổng hợp danh sách tất cả NVYT được tiêm vắc xin cúm 

mùa theo từng đơn vị và gửi danh sách có chữ ký và đóng dấu của TTKSBT về 

Cục Y tế dự phòng sau khi kết thúc chiến dịch tiêm vắc xin tại tỉnh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

a) Phòng Nghiệp vụ Y 

Tham mưu trình Lãnh đạo Sở Y tế xem xét nội dung kế hoạch triển khai 

sử dụng vắc xin Cúm mùa cho nhân viên y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp năm 2023; 

Tham mưu trình xin chủ trương Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét phương 

án thực hiện kế hoạch triển khai sử dụng vắc xin Cúm mùa cho nhân viên y tế 

công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023; 

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý chuyên môn và kinh phí thực hiện; 

Phụ trách giám sát tiến độ triển khai thực hiện nội dung kế hoạch. 

b) Phòng Kế hoạch tài chính 

Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm kiểm soát bệnh tật về kinh phí mua bổ 

sung vắc xin cúm mùa tiêm chủng cho nhân viên y tế, Phòng Kế hoạch tài chính 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/141jcOg0Sx1Nxa6FofkVkXKdyTYhUYbYiErNIyZ8o_j0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/141jcOg0Sx1Nxa6FofkVkXKdyTYhUYbYiErNIyZ8o_j0/edit#gid=0


  

tham mưu cấp bổ sung kinh phí thực hiện theo Chủ trương tại Công văn số 

93/UBND-THVX ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Công 

văn số 566/STC-HCSN ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Sở Tài chính. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh (TTKSBT) 

Tham mưu cho Sở Y tế xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nội 

dung của kế hoạch triển khai sử dụng vắc xin Cúm mùa cho nhân viên y tế công 

lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023; 

Chịu trách nhiệm chính để mua bổ sung thêm số lượng vắc xin cần đối 

ứng, hướng dẫn các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, 

giám sát, tổng hợp báo cáo theo quy định, đảm bảo phân phối vắc xin đủ và 

đúng tiến độ cho các cơ sở y tế thực hiện tiêm. 

Là đơn vị chịu trách nhiệm các thủ tục thanh, quyết toán, đảm bảo đầy đủ 

hoá đơn, chứng từ kế toán theo đúng quy định chế độ kế toán, định mức, đơn giá 

hiện hành của nhà nước. 

3. Các đơn vị trực thuộc, bệnh viện Quân Dân Y, Trường Cao đẳng Y tế 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu ít nhất 95% nhân 

viên y tế được tiêm vắc xin phòng chống cúm, báo cáo theo quy định và bố trí 

kinh phí tiêm vắc xin cúm cho nhân viên y tế của đơn vị mình. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên của đơn vị tham gia thực hiện tiêm vắc 

xin phòng chống cúm tại các điểm tiêm đã được phân bổ tại Phụ lục 1.  

4. Các cơ sở y tế được phân công tổ chức tiêm vắc xin cúm mùa năm 2023 

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định, 

triển khai thực hiện tiêm vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế của đơn vị mình 

và đơn vị khác theo sự phân công (Phụ lục 2)  

- Tiếp nhận vắc xin trước thời gian triển khai tiêm, báo cáo theo quy định. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN. 

Tổng kinh phí triển khai thực hiện là 649.727.800 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn 

mươi chính, bảy trăm hai bảy, tám trăm đồng), chi tiết đính kèm Phụ lục 4, trong đó: 

- Kinh phí về vắc xin: 

+ Chương trình hợp tác giới thiệu vắc xin cúm mùa (PIVI) hỗ trợ 2.800 

liều vắc xin (40.8%) để triển khai tiêm vắc xin cúm mùa; 

+ Phần vắc xin còn lại phải mua (đối ứng) từ kinh phí địa phương (4061 

liều), với tổng số kinh phí cần chi mua vắc xin là 609.150.000 đồng (từ nguồn 

sự nghiệp y tế đã giao năm 2023 để mua vắc xin cúm mùa). 

 - Vật tư tiêm chủng, kiểm tra giám sát và triển khai công tác tiêm vắc xin cúm 

trên địa bàn tỉnh: 40.577.800 đồng (từ nguồn kinh phí thường xuyên của các đơn vị). 

 



  

Trên đây là Kế hoạch Triển khai sử dụng vắc xin Cúm mùa cho nhân viên 

y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023 của Sở Y tế Đồng Tháp./. 

 
Nơi nhận:  

- Cục YTDP, Viện VSDTTƯ, Viện Pasteur Tp.HCM (b/c); 

- UBND Tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài chính (biết/phối hợp); 

- BGĐ SYT (báo cáo); 

- Các phòng thuộc SYT (phối hợp/thực hiện); 

- Đơn vị trực thuộc SYT (thực hiện);  

- BV QDY (thực hiện);  

- Trường Cao Đẳng Y tế (thực hiện);  

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVY, KHTC. 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạ Tùng Lâm  

  



  

Phụ lục 1 

Danh sách số lượng NVYT của các cơ sở y tế 

được tiêm vắc xin cúm mùa năm 20231 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SYT ngày     /3/2023) 

 

stt Đơn vị Số lượng nhân viên y tế 

1 Bệnh viện Da Liễu 54 

2 Bệnh viện Phổi 196 

3 Bệnh viện Phục hồi chức năng 132 

4 Bệnh viện Quân dân Y 232 

5 Bệnh viện tâm thần 93 

6 Bệnh viện Y học cổ truyền 211 

7 Bệnh viện Đa khoa KV Hồng Ngự 243 

8 Bệnh viện Đa Khoa KV Tháp Mười 266 

9 Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 601 

10 Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 1.025 

11 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 9 

12 Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh 9 

13 Sở Y tế Đồng Tháp 29 

14 Trung tâm Giám định Y khoa 17 

15 Trung tâm Kiểm Nghiệm 34 

16 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 151 

17 Trung tâm Pháp Y 23 

18 Trường Cao Đằng Y tế Đồng Tháp 70 

19 Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh  351 

20 Trung tâm y tế huyện Châu Thành 281 

21 Trung tâm y tế huyện Hồng Ngự 266 

22 Trung tâm y tế Huyện Lai Vung 352 

23 Trung tâm y tế Huyện Lấp Vò 335 

24 Trung tâm y tế Huyện Tam Nông 405 

25 Trung tâm y tế Huyện Thanh Bình 445 

26 Trung tâm y tế Huyện Tháp Mười 286 

27 Trung tâm y tế Huyện Tân Hồng 242 

28 Trung tâm y tế Thành phố Cao Lãnh 217 

29 Trung tâm y tế Thành Phố Hồng Ngự 133 

30 Trung tâm y tế Thành Phố Sa Đéc 153 

Tổng 6.861 

 

 
1 Căn cứ vào Báo cáo số 23/BC-SYT ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Sở Y tế 



  

Phụ lục 2 

Danh sách điểm tiêm chủng 

và cơ sở y tế được tiêm vắc xin cúm mùa năm 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SYT ngày     /3/2023) 

 

tt Điểm tiêm vắc xin Nhân viên của đơn vị 

1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh  Sở Y tế, TTKSBT, Chi cục Vệ sinh An 

toàn thực phẩm, Trung tâm Kiểm 

Nghiệm, Pháp Y, Giám định y khoa, Chi 

cục Dân số 

2 Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh, 

Trường Cao Đẳng Y tế 

3 Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc 

4 Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự 

5 Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự 

6 Trung tâm Y tế Tam Nông Trung tâm Y tế Tam Nông 

7 Trung tâm Y tế Tân Hồng Trung tâm Y tế Tân Hồng 

8 Trung tâm Y tế Thanh Bình Trung tâm Y tế Thanh Bình 

9 Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh 

10 Trung tâm Y tế Tháp Mười Trung tâm Y tế Tháp Mười 

11 Trung tâm Y tế Lai Vung Trung tâm Y tế Lai Vung 

12 Trung tâm Y tế Lấp Vò Trung tâm Y tế Lấp Vò 

13 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 

14 Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp 

15 Bệnh viện đa khoa Sa Đéc Bệnh viện đa khoa Sa Đéc 

16 Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười 

17 Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự 

18 Bệnh viện Quân Dân Y Bệnh viện Quân Dân Y 

19 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bệnh viện Phục hồi chức năng 

20 Bệnh viện Da Liễu Bệnh viện Da Liễu 

21 Bệnh viện Y học cổ truyền Bệnh viện Y học cổ truyền 

22 Bệnh viện Tâm thần Bệnh viện Tâm thần 

23 Bệnh viện Phổi Bệnh viện Phổi 

 

  



  

Phụ lục 3 

Bảng nhu cầu số lượng vắc xin và vật tư tiêm chủng 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-SYT ngày     /3/2023) 

 

tt Đơn vị 
Số 

lượng 

Số lượng 

vắc xin 

100% 

BKT 

1 ml 
HAT 

1 Bệnh viện Da Liễu 54 54 54 0 

2 Bệnh viện Phổi 196 196 196 2 

3 Bệnh viện Phục hồi chức năng 132 132 132 2 

4 Bệnh viện Quân dân Y 232 232 232 3 

5 Bệnh viện tâm thần 93 93 93 1 

6 Bệnh viện Y học cổ truyền 211 211 211 3 

7 Bệnh viện Đa khoa KV Hồng Ngự 243 243 243 3 

8 Bệnh viện Đa Khoa KV Tháp Mười 266 266 266 3 

9 Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 601 601 601 6 

10 Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 1025 1025 1025 10 

11 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 9 9 9 0 

12 Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh 9 9 9 0 

13 Sở Y tế Đồng Tháp 29 29 29 0 

14 Trung tâm Giám định Y khoa 17 17 17 0 

15 Trung tâm Kiểm Nghiệm 34 34 34 0 

16 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 151 151 151 4 

17 Trung tâm Pháp Y 23 23 23 0 

18 Trường Cao Đẳng Y tế 70 70 70  

19 Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh  351 351 351 4 

20 Trung tâm y tế huyện Châu Thành 281 281 281 3 

21 Trung tâm y tế huyện Hồng Ngự 266 266 266 3 

22 Trung tâm y tế Huyện Lai Vung 352 352 352 4 

23 Trung tâm y tế Huyện Lấp Vò 335 335 335 4 

24 Trung tâm y tế Huyện Tam Nông 405 405 405 4 

25 Trung tâm y tế Huyện Thanh Bình 445 445 445 5 

26 Trung tâm y tế Huyện Tháp Mười 286 286 286 3 

27 Trung tâm y tế Huyện Tân Hồng 242 242 242 3 

28 Trung tâm y tế Thành phố Cao Lãnh 217 217 217 4 

29 Trung tâm y tế Thành Phố Hồng Ngự 133 133 133 2 

30 Trung tâm y tế Thành Phố Sa Đéc 153 153 153 2 

Tổng 6861 6861 6861 78 

 



  

Phụ lục 4 

Kinh phí thực hiện 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SYT ngày     /3/2023) 

 

TT Nội dung Số lượng Thành tiền 

I. Hội nghị tập huấn    2.700.000  

1 Báo cáo viên + trợ giảng 700.000 đồng/buổi          700.000  

2 Vệ sinh hội trường 600.000 đồng             600.000  

3 Nước 20.000 đồng/người/buổi x 70 người          1.400.000  

II Vận chuyển vắc xin          5.267.000  

1 
Vận chuyển vắc xin tuyến 

tỉnh, huyện 

Đối với xe vận chuyển vắc xin (4km/lít): 916km/4 km  x 

23.000 đồng/lít 
5.267.000  

III. Giám sát     25.220.000  

1 Tuyến tỉnh 2 người/huyện/ngày x 12 huyện x 3 ngày x 100.000 đồng 7.200.000  

2 Xăng xe 4505 km x 2 lượt x 2.000 đồng     18.020.000  

IV. Vật tư tiêm chủng        7.390.800  

1 Bơm kim tiêm 0.5 ml 6861 cái x 800 đồng/cái      5.488.800  

2 Hộp an toàn 78 cái x 11.500 đồng/cái           897.000  

3 Bông gòn 4 kg x 180000 đồng/kg           720.000  

4 Cồn 19 chai (500ml/chai) x 15000 đồng/chai          285.000  

V. Vắc xin 609.150.000  

1 Vắc xin IVACFLU-S 4.061 liều x 150.000 đồng/ liều   609.150.000  

Tổng cộng 649.727.800  

* Kinh phí thực hiện sẽ thanh, quyết toán theo thực tế phát sinh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chịu trách nhiệm đảm bảo 

đầy đủ các hoá đơn, chứng từ, định mức, đơn giá theo quy định hiện hành nhà nước. 
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